
 ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH BÌNH THUẬN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 1014 /QĐ-UBND                        Bình Thuận, ngày  26  tháng 4 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Lớp 2 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021 - 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 cấp Tiểu học năm 

học 2021 - 2022; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 885/TTr-

SGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa 

Lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 

2021 - 2022. 

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời triển khai hướng dẫn sử dụng sách giáo 

khoa theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.   

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa); 
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng Văn xã huyện Phú Quý; 
- Lưu: VT, KGVXNV. Bích. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
                                  
 
             

Nguyễn Đức Hòa 

 



1 Tiếng Việt 2

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Huyền, Trịnh Cam Ly, Nguyễn Lương Hải Như, 

Phạm Thị Kim Oanh, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 

Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 2

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam

3 Đạo đức 2

Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm 

Quỳnh (đồng Chủ biên), Trần Thị Thùy Dung, 

Nguyễn Hà My, Lâm Hồng Lãm Thúy, Nguyễn 

Huyền Trang, Lê Phương Trí.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam

4
Tự nhiên và Xã hội 

2

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Hằng (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, 

Mai Thị Kim Phượng.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam

5
Giáo dục Thể chất 

2

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, 

Trần Minh Tuấn.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam

6 Âm nhạc 2

Hồ Ngọc Khải - Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Lương Diệu 

Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng, 

Nguyễn Mai Kiên, Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam

7 Mĩ thuật 2

Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng 

Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm 

Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam

8
Hoạt động trải 

nghiệm 2

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh 

Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng 

Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hà 

Liên, Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị 

Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Phương 

Trí.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam

DANH MỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1014  /QĐ-UBND ngày   26  /4/2021 

Sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản



9 Tiếng Anh 2

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 

Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn Quốc 

Tuấn.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam

10
Tiếng Anh 2 (i-

Learn Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ 

Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết 

Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh

11

Tiếng Anh 2 

(Family and Friends 

- National Edition)

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), 

Trương Văn Ánh.

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam

12
Tiếng Anh 2 

(Phonics- Smart)
Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy.

Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh

 Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 2./.
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